
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Địa chỉ Đơn vị Điểm Kết quả

1 Phạm Thị Lan Chi  X 321480710 15/05/2009
Công an tỉnh Bến 

Tre
29 ĐẠT

2 Hồ Thị Diễm Kiều  X 079188003527 25/11/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

26 ĐẠT

3 Nguyễn Thị Trinh X 261302462 14.4/2009
Công an tỉnh Bình 

Thuận
29 ĐẠT

4 Nguyễn Thị Minh Hồng X 025663140 29/11/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

5 Võ Khánh Trang  X 191473723 26/02/2016
Công an tỉnh Thừa 

Thiên - Huế
28 ĐẠT

6 Nguyễn Lê Tân X  079080002073 02/08/2016
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

7 Hồ Thị Ngọc Tuyền  X 273590309 28/07/2011
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
25 ĐẠT

8 Võ Trần Pha Lê  X 079189001423 16/06/2016
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
24 ĐẠT
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9 Nguyễn Thị Trên  X 264295240 30/09/2004
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
28 ĐẠT

10 Nguyễn Thị Thắm  X 024687165 01/02/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
0

KHÔN

G ĐẠT

11 Hứa Đức Ngọc Trân  X 023535826 08/01/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
23

KHÔN

G ĐẠT

12 Phan Thị Thùy Vân  X 025420677 10/05/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

13 Bùi Thị Hằng  X 025271895 25/03/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

14 Doãn Quang  Chánh X 273646631 10/7/2013
Công an tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu
27 ĐẠT

15 Châu Thiên  Khanh X 025278569 13/03/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

16 Lê Tuấn  Kiệt X 301355064 1/12/2005
Công an tỉnh Long 

An
29 ĐẠT

17 Nguyễn Thị Ái  Hoà X 026018511 24/02/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT
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Nguyễn Thái 
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Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1

LIÊN 
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THƯƠNG 
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18 Nguyễn Thị  Xuân X 024952351 10/05/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

19 Phạm Hoàng  Yến X 025155704 15/07/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

20 Phạm Thị  Hậu X 011902232 04/03/2008
Công an thành phố 

Hà Nội
27 ĐẠT

21 Nguyễn Minh Nguyệt X 023994218 16/10/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

22 Nguyễn Thị Hiếu X 225702950 27/07/2011
Công an tỉnh 

Khánh Hòa
30 ĐẠT

23 Nguyễn Anh Nhã Uyên X 025014067 13/02/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

24 Nguyễn Linh Trang X 362303096 30/01/2007
Công an thành phố 

Cần Thơ
28 ĐẠT

25 Lê Thanh Nhã X 024083534 12/1/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

26 Ngô Ánh  Hồng X 301537554 02/08/2010
Công an tỉnh Long 

An
30 ĐẠT
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27 Huỳnh Thanh Quang X 079090003130 22/9/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

28 ĐẠT

28 Hồ Tiến Đạt X 079095006364 24/08/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

26 ĐẠT

29 Thành Nguyễn Hiếu X 079093005203 16/03/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

23
KHÔN

G ĐẠT

30 Trần Kim Thủy X 025520794 27/09/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

31 Trần Trọng Nghĩa X 024547856 23/10/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 ĐẠT

32 Nguyễn Tấn Đạt X 023916387 28/11/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

33 Nguyễn Thị Thu Trâm X 023891990 31/07/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

34 Hà Thị Mỹ Hương x 025757296 06/08/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 ĐẠT

35 Hồ Ngọc Duy Quang X 079089005547 04/12/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

27 ĐẠT
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36 Vương Anh Ngọc X 187399173 28/08/2011
Công an tỉnh Nghệ 

An
20

KHÔN

G ĐẠT

37 Lê Thị Ngọc Anh X 271772824 02/06/2017
Công an tỉnh Đồng 

Nai
30 ĐẠT

38 Trần Phương Thảo X 025172481 23/07/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

39 Trương Quang Anh Tuấn X 079081007556 21/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

29 ĐẠT

40 Nguyễn Thị Đào X 240680609 15/05/2017
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
30 ĐẠT

41 Bùi Thị Lan Anh X 272088877 17/01/2007
Công an tỉnh Đồng 

Nai
29 ĐẠT

42 Nguyễn Thị Diễm Hương X 075184000396 25/01/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

28 ĐẠT

43 Tôn Nữ Quế Chi X 024402309 15/06/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

44 Hoàng Đức Huy X 272126754 21/04/2017
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 ĐẠT
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Nguyễn Thái 

Học, phường 

Phạm Ngũ Lão, 
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45 Nguyễn Thị Mai Giàu X 023624687 12/03/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

46 Đàng Thị Đáp X 264282821 20/10/2009
Công an tỉnh Ninh 

Thuận
27 ĐẠT

47 Lý Tòng Trung X 024546095 18/07/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

48 Nguyễn Thị Uyên X 024798612 24/08/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

49 Lưu Phạm Lan Anh X 024144699 17/10/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

50 Nguyễn Văn Đều X 351895763 21/10/2013
Công an tỉnh An 

Giang
28 ĐẠT

51 Bùi Thị Thanh Tuyền X 215136930 18/08/2006
Công an tỉnh Bình 

Định
29 ĐẠT

52 Nguyễn Hiền Phúc X 025679650 17/10/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

53 Nguyễn Quang Thuận X 079095001145 19/04/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

29 ĐẠT
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54 Nguyễn Quốc Dũng X 022589942 11/09/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

55 Đỗ Thị Diễm Trang X 212138597 05/10/2011
Công an tỉnh 

Quảng Ngãi
29 ĐẠT

56 Nguyễn Mai Thảo Trâm X 024509882 23/05/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

57 Trần Triệu Anh Tuấn X 022764570 8/5/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

58 Lưu Hoàng Thiên Ân X 024472642 11/11/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
26 ĐẠT

59 Võ Thị Ngọc Hằng X 215268078 5/12/2016
Công an tỉnh Bình 

Định
28 ĐẠT

60 Trần Thị Bích Thủy X 205258457 03/08/2005
Công an tỉnh 

Quảng Nam
30 ĐẠT

61 Nguyễn Mạnh Hùng X 271983716 12/12/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai
30 ĐẠT

62 Nguyễn Minh Vỹ X 301287142 22/06/2004
Công an tỉnh Long 

An
30 ĐẠT
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63 Lê Chí Hiệp X 075071000095 13/03/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

27 ĐẠT

64 Phạm Tuấn Thành x 024244720 17/03/2004
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

65 Lưu Thùy Linh X 025584864 26/06/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

66 Nguyễn Ngọc Nguyên X 301558024 12/02/2015
Công an tỉnh Long 

An
29 ĐẠT

67 Nguyễn Kế Công X 215468045 22/08/2013
Công an tỉnh Bình 

Định
30 ĐẠT

68 Nguyễn Thị Ánh Ngọc X 366184934 27/11/2013
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
29 ĐẠT

69 Lộc Thị Thúy Trang X 187467799 24/08/2016
Công an tỉnh Nghệ 

An
27 ĐẠT

70 Đặng Thị Mỹ Linh X 215382871 13/04/2011
Công an tỉnh Bình 

Định
29 ĐẠT

71 Đặng Thị Kiều Oanh X 023799738 4/6/2014
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT
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72 Nguyễn Thị Thanh Hà X 024643702 13/03/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

73 Trần Thị Luyến X 025039077 13/08/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

74 Hồ Trung Hiếu X 024937961 07/03/2008
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

75 Lê Thị Thủy Tiên X 261465105 06/07/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận
28 ĐẠT

76 Nguyễn Thị Bảo Trang X 261496122 03/04/2014
Công an tỉnh Bình 

Thuận
27 ĐẠT

77 Đoàn Thị Thứ X 163125179 4/5/2015
Công an tỉnh Nam 

Định
30 ĐẠT

78 Trần Thị Ngọc Tuyến X 335004329 16/02/2017
Công an tỉnh Trà 

Vinh
29 ĐẠT

79 Đặng Ngọc Tường Khanh X 023386469 19/11/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

80 Trương Nữ Mỹ Thanh X 250451061 08/09/2017
Công an tỉnh Lâm 

Đồng
29 ĐẠT
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81 Võ Thị Yến Nhi x 272575263 22/02/2013
Công an tỉnh Đồng 

Nai
28 ĐẠT

82 Huỳnh Thị Tiểu Bình x 352566788 27/01/2016
Công an tỉnh An 

Giang
28 ĐẠT

83 Nguyễn Thị Kim Phượng x 022881782 17/10/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

84 Nguyễn Thị Trúc Phương x 334468158 20/10/2004
Công an tỉnh Trà 

Vinh
28 ĐẠT

85 Sơn Thị Ngọc Bích x 365956237 23/02/2018
Công an tỉnh Sóc 

Trăng
28 ĐẠT

86 Bùi Thị Thủy x 311930453 28/07/2017
Công an tỉnh Tiền 

Giang
28 ĐẠT

87 Nguyễn Thị Thảo x 291110046 15/03/2011
Công an tỉnh Tây 

Ninh
26 ĐẠT

88 Nguyễn Thị Thảo Linh x 341696907 17/09/2009
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
28 ĐẠT

89 Huỳnh Thị Kim Trang x 080190000408 29/05/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

25 ĐẠT

455 Võ Văn 

Tần, Phường 

5, Quận 3

CHI 

NHÁNH 

TỔNG 

CÔNG TY 

THƯƠNG 

MẠI SÀI 

GÒN - 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN - 

TRUNG 

TÂM 

ĐIỀU 

HÀNH 

CỬA 

HÀNG 

TIỆN LỢI 

SATRA
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90 Nguyễn Thị Thanh Tuyền x 025109875 06/07/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

91 Châu Thị Thanh Mai x 023583648 15/03/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

92 Võ Tuyết Ngọc x 352490427 24/01/2014
Công an tỉnh An 

Giang
30 ĐẠT

93 Nguyễn Thị Thu Hằng x 025420467 26/04/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

94 Đinh Công Quý x 024655074 07/12/2006
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

95 Lý Gia Du x 024880136 03/06/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

96 Lý Thị Thanh Tuyền x 089179000278 11/01/2018

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

29 ĐẠT

97 Lê Thị Hồng Nhung x 080180000277 20/02/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

28 ĐẠT

98 Nguyễn Hoàng Huy x 025411613 07/04/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

455 Võ Văn 

Tần, Phường 

5, Quận 3

CHI 

NHÁNH 

TỔNG 

CÔNG TY 
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TÂM 

ĐIỀU 

HÀNH 
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HÀNG 
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SATRA
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99 Phạm Ngọc Tân x 024741683 19/07/2007
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
24 ĐẠT

100 Nguyễn Minh Thư x 025958764 25/02/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
25 ĐẠT

101 Tiêu Mỹ Yến x 079300002264 11/05/2016
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
24 ĐẠT

102 Nguyễn Thị Cẩm Tiên x 272206500 25/02/2008
Công an tỉnh Đồng 

Nai
26 ĐẠT

103 Nguyễn Thị Kim Ty x 312280185 24/09/2010
Công an tỉnh Tiền 

Giang
28 ĐẠT

104 Nguyễn Thùy Dương x 025454346 25/03/2011
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

105 Vũ Minh Tài x 271413731 22/6/2004
Công an tỉnh Đồng 

Nai
27 ĐẠT

106 Nguyễn Thị  Châu Long x 072177000686 18/02/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

27 ĐẠT

107 Nguyễn Thị Trúc Ly x 301281988 10/8/2017
Công an tỉnh Long 

An
28 ĐẠT

455 Võ Văn 

Tần, Phường 

5, Quận 3

CHI 
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TỔNG 

CÔNG TY 
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GÒN - 
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HÀNH 

CỬA 

HÀNG 

TIỆN LỢI 

SATRA
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108 Trần Thị Hiền x 044197000657 13/07/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

30 ĐẠT

109 Đinh Cẩm Hiền x 079195000973 20/5/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

28 ĐẠT

110 Nguyễn Ngọc Tú x 024372475 23/03/2005
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

111 Trần Thị Diễm Thủy x 080182000486 15/11/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

27 ĐẠT

112 Nguyễn Tuấn Thanh x 341522266 12/07/2006
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
30 ĐẠT

113 Bùi Thị Kim Huệ x 241274159 01/04/2008
Công an tỉnh Đắk 

Lắk
28 ĐẠT

114 Đoàn Anh Dũng x 025572609 28/02/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

115 Đoàn Thị Huỳnh Thư x 331731180 28/04/2014
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
26 ĐẠT

116 Trần Thị Hoài Phương x 023878191 25/04/2015
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT
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117 Chung Tuấn Dũng x 025337478 24/07/2010
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT

118 Hồ Ngọc Tuyết x 331783568 22/09/2011
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
28 ĐẠT

119 Trần Ngọc Xuân x 079184001044 25/02/2016

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

28 ĐẠT

120 Tăng Nguyễn Hồng Trâm x 025085888 23/06/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
27 ĐẠT

121 Võ Thị Diễm Phúc x 191851560 30/05/2011
Công an tỉnh Thừa 

Thiên - Huế
29 ĐẠT

122 Đào Hữu Nhân x 025589364 12/01/2012
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
29 ĐẠT

123 Phạm Thị Mỹ Yên x 046196000034 12/12/2017

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG  về dân cư

29 ĐẠT

124 Nguyễn Thị Diễm Hương x 301550425 25/01/2011
Công an tỉnh Long 

An
27 ĐẠT

125 Trần Huỳnh Bảo Ngân x 025812992 14/08/2013
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
28 ĐẠT
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126 Nguyễn Thị Cẩm Dung x 025146384 1/7/2009
Công an thành phố 

Hồ Chí Minh
30 ĐẠT

CHUYÊN VIÊN CHẤM THI
KT.TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
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